
STT Mã Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1603AHC6/46 Lê Phước Trâm Anh Nữ 27/07/1995 Bình Phước

2 1603AHC6/02 Bùi Thị Ngọc Anh Nữ 09/03/1998 Nam Định

3 1603AHC6/04 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/08/1997 Thanh Hóa

4 1603AHC6/26 Vũ Thị Vân Anh Nữ 09/04/1996 Thái Bình

5 1603AHC6/11 Phạm Thị Minh Châu Nữ 09/05/1998 Bình Dương

6 1603AHC6/29 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 14/10/1996 Bình Thuận

7 1603AHC6/39 Nguyễn Mạnh Cường Nam 04/11/1996 Bến Tre

8 1603AHC6/40 Ka Diềm Nữ 06/01/1995 Lâm Đồng

9 1603AHC6/41 Lê Thị Thùy Dương Nữ 11/03/1995 Bình Dương

10 1603AHC6/45 Phan Hồng Mỹ Duyên Nữ 08/08/1994 Ninh Thuận

11 1603AHC6/44 Nguyễn Trường Giang Nam 11/11/1991 Tây Ninh

12 1603AHC6/28 Trịnh Thị Hà Nữ 04/08/1996 Thanh Hóa

13 1603AHC6/01 Lê Thị Hồng Hải Nữ 29/12/1998 Bình Dương

14 1603AHC6/16 Nguyễn Trường Hải Nam 14/01/1995 Sông Bé

15 1603AHC6/42 Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/01/1995 Gia Lai

16 1603AHC6/37 Võ Thị Mộng Hằng Nữ 11/10/1995 Bình Dương

17 1603AHC6/43 Nguyễn Thị Thanh Hảo Nữ 24/07/1995 Gia Lai

18 1603AHC6/06 Lâm Thị Thu Hương Nữ 08/11/1997 Bình Dương

19 1603AHC6/25 Nguyễn Văn Hữu Nam 02/02/1996 Bình Dương

20 1603AHC6/32 Phan Bảo Linh Nữ 21/12/1998 Bình Dương

21 1603AHC6/24 Hứa Thúy Linh Nữ 11/09/1995 Cao Bằng

22 1603AHC6/05 Lê Thị Hồng Na Nữ 23/03/1997 Quảng Trị

23 1603AHC6/09 Phạm Đặng Huỳnh Như Nữ 25/10/1995 Đồng Nai

24 1603AHC6/13 Đặng Thị Ái Như Nữ 22/03/1996 Bình Dương

25 1603AHC6/19 Đoàn Thị Ngọc Nữ Nữ 11/03/1995 Bình Dương

26 1603AHC6/20 Võ Phạm Ngọc Nữ Nữ 24/08/1995 Bình Dương

27 1603AHC6/17 Nguyễn Ngọc Trúc Phương Nam 14/05/1995 Bình Dương

28 1603AHC6/31 Hoàng Thị Quyên Nữ 15/07/1996 Thanh Hóa

29 1603AHC6/30 Lê Thị Quyên Nữ 11/04/1995 Bình Dương

30 1603AHC6/33 Ngô Văn Sang Nam 21/07/1995 Đắk Lắk

31 1603AHC6/07 Nguyễn Văn Thành Nam 30/12/1995 Thanh Hóa

32 1603AHC6/34 Nguyễn Thị Xuân Thảo Nữ 26/04/1995 Bình Dương

33 1603AHC6/27 Hồ Thị Xuân Thủy Nữ 07/03/1996 Tây Ninh

34 1603AHC6/08 Nguyễn Thị Ngọc Tiên Nữ 19/12/1996 Bình Dương

35 1603AHC6/10 Nguyễn Thanh Trà Nữ 07/07/1996 Sông Bé

36 1603AHC6/36 Văn Thị Bích Trâm Nữ 20/12/1994 Sóc Trăng

37 1603AHC6/14 Lê Thị Thùy Trang Nữ 17/09/1998 Tp.HCM
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38 1603AHC6/23 Lý Thị Thùy Trang Nữ 29/11/1998 Bình Dương

39 1603AHC6/03 Nguyễn Thúy Trinh Trinh Nữ 26/09/1997 Bình Dương

40 1603AHC6/15 Trần Thị Phương Trinh Nữ 12/05/1998 Tây Ninh

41 1603AHC6/21 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc Nữ 08/02/1996 Đồng Nai

42 1603AHC6/35 Nguyễn Thị Mỹ Uyên Nữ 04/12/1994 Bình Định

43 1603AHC6/12 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 12/04/1993 Bình Dương

44 1603AHC6/38 Lê Thị Hồng Vân Nữ 06/12/1995 Sông Bé

45 1603AHC6/18 Long Thanh Thúy Vy Nữ 30/05/1995 Bình Dương

46 1603AHC6/22 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 16/02/1996 Bình Dương

Danh sách này có 46 sinh viên.


